
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THĂNG LONG Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

PHIẾU THÔNG TIN
CHI TIẾT CỦA HỌC SINH

1.Họ và tên học sinh:……………………………………………………………………………

2. Ngày sinh :………tháng……….năm………. Phái:Nam Nữ

3. Nơi sinh: : Quận (Huyện) ……………….Thành phố (tỉnh)………………………

4. Hộ khẩu thường trú: Số:……………….…Đường: ………………...…………………………

Phường………........Quận……………Thành phố (Tỉnh)………………

Chỗ ở hiện nay :Số:……………….…Đường: ……………………….……………………

Phường……….......Quận………………Thành phố (Tỉnh)…………………

6. Quê quán : Quận (Huyện) ………………...Thành phố (tỉnh)………………………....

7. Dân tộc : Kinh  Hoa  Khác

8. Tôn giáo : Không  Phật  Thiên chúa giáo  Khác:…….

9. Thuộc diện ưu đãi : Không  Hộ nghèo có mã số

 Dân tộc Hoa Mồ côi  Dân tộc chăm-Khmer

 Bị chất độc màu da cam  Khác

10. Thuộc diện ưu tiên:

 Không  Con thương binh 4/4  Con Dân tộc vùng cao

Con Liệt sĩ  Con bệnh binh 1/4  Con Dân tộc vùng thấp

 Con thương binh nặng  Con bệnh binh 2/4  Con tộc Kinh vùng cao

 Con thương binh 2/4  Con bệnh binh 3/4  Bị chất độc màu da cam

 Con thương binh 3/4  Con bệnh binh 4/4  Bộ đội xuất ngũ

11.Đã học lớp……..tại trường: …………………………Thành phố (tỉnh)………………………
 Xếp loại cuối năm: Học lực:………………… Hạnh kiểm:…………………………...
 Danh hiệu cuối năm (nếu có):………………………………………………(HSG, HSTT)
 Đạt giải cấp Quận, TP (HSG – TDTT – Văn nghệ)………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..…
- Các thành tích đạt HSG – Giải TDTT hoặc Văn nghệ cấp Quận – TP (đính kèm bản phôt

giấy chứng nhận)
…………………….……………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………
- Đã đạt chứng nhận trình độ ngoại ngữ (đính kèm bản photo giấy chứng nhận)

…………………….…………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………



12. Họ tên cha :…………………………………………………Năm sinh: ………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………..Chức vụ:……………...………..

Đơn vị công tác:…………………………………………….SốĐT liên lạc …………………

13. Họ tên mẹ :…………………………………………………Năm sinh: ………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………..Chức vụ:……………...………..

Đơn vị công tác:…………………………………………….SốĐT liên lạc …………………

14. Số anh, chị em ruột:……………………..Học sinh hiện đang sống với……………………..

15. Năng khiếu cá nhân:………………………………………………………………………….

16. Đặc điểm tâm lý học sinh:……………………………………………………………………

17. Tình trạng sức khỏe……………………Có điều trị bệnh gì không?.........................................

18. Thuộc diện chậm phát triển Bệnh Down Bệnh tự kỉ Bệnh tặng động 

Có hồ sơ chứng nhận dạng bệnh:  Không có hồ sơ chứng nhận dạng bệnh

 GHI CHÚ: Đề nghị Quý Phụ huynh ghi đầy đủ và chính xác vào phiếu thông tin để bộ phận
tổ chức nhập dữ liệu hồ sơ cá nhận học sinh, làm cơ sở hồ sơ xét tốt nghiệp cuối cấp và hồ sơ
tuyển sinh vào lớp 10

Ngày………tháng……năm 20….
PHỤ HUỲNH HỌC SINH XÁC NHẬN HỌC SINH KÝ TÊN
Quan hệ với HS:……………………….

Họ tên:…………………………………… Họ tên:………………………………


